
Danh sach hs

STT HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN 

THOẠI
CMND TÊN THỦ TỤC

NGÀY NHẬN 

HỒ SƠ
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

01/08/2023 

13:11:09 phù tải 2

2 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

01/08/2023 

13:15:29 phù tải 2

3 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/08/2023 

13:16:10 phù tải 2

4 NGUYỄN ĐỨC NAM 0961959016

03020201003

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

01/08/2023 

13:17:00 chuẩn thừng

5 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/08/2023 

13:17:42 phù tải 2
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6 NGUYỄN ĐỨC NAM 0961959016

03020201003

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/08/2023 

13:18:25 chuẩn thừng

7 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881

03008600157

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/08/2023 

13:19:11 chuẩn thừng

8 VŨ THỊ VÂN 0373314818

03019301586

0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

01/08/2023 

13:20:02 phù tải1

9 VŨ THỊ VÂN 0373314818

03019301586

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

01/08/2023 

13:20:51 phù tải1

10 PHÍ THỊ MƠ 0904308978

03019501757

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

01/08/2023 

13:21:44 chuẩn thừng

11 PHẠM THỊ THẮM 0869667163

03018400734

3 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

02/08/2023 

09:32:06 chuẩn thừng

12 PHẠM THỊ HOA 0983612202

03018600195

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

02/08/2023 

09:32:57 chuẩn thừng

13 PHẠM THỊ HOA 0983612202

03018600195

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/08/2023 

09:33:43 chuẩn thừngPage 2
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14 ĐỒNG VĂN THANH 0971972819

03008601677

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/08/2023 

09:34:28 phù tải 2

15 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 0975528324

03007002139

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

02/08/2023 

09:35:14 phù tải1

16 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

02/08/2023 

09:48:23 phù tải 2

17 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368

03009200497

3 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

02/08/2023 

09:49:24 phù tải1

18 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368

03009200497

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

14:00:24 phù tải 1

19 PHẠM VĂN TÌNH 0971503488

03006201364

9

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

03/08/2023 

14:00:42 phù tải2

20 TRẦN VĂN DUY

03009000557

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

14:01:02 phù tải2

21 PHẠM THỊ THAO 0978031382

03016800386

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

14:01:22 phù tải2
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22 TÔ VĂN TÙNG 0384290205

03009000359

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

14:01:42 chuẩn thừng

23 VŨ THỊ HOÀI 0397282410

03018500702

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

16:28:13 phù tải2

24 TÔ VĂN QUANG

03009201814

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

16:28:29 chuẩn thừng

25 TÔ VĂN TUYẾN 0984243898

03008901026

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

16:28:41 chuẩn thừng

26 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881

03008600157

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

03/08/2023 

16:28:56 chuẩn thừng

27 PHẠM VĂN GIỚI 0398158098

03005701716

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

03/08/2023 

16:29:09 chuẩn thừng

28 PHẠM THỊ PHƯƠNG

03019101134

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

04/08/2023 

10:21:52 phù tải2
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29 VÀNG THỊ ĐÀO 0328865583

01218900395

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

04/08/2023 

10:22:09 phù tải 1

30 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368

03009200497

3 Thủ tục đăng ký khai tử

07/08/2023 

10:07:02 phù tải 1

31 ĐỒNG THỊ HƯƠNG

03017800055

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

10:07:19 chuẩn thừng

32 NGUYỄN XUÂN ĐƯƠNG 0976246860

03006201225

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

10:07:35 phù tải2

33 NGUYEN CONG SON 0563345983

03020200461

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

10:07:52 chuẩn thừng

34 TRẦN VĂN PHÍCH 0969053011

03006801596

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

10:08:09 phù tải2

35 ĐỒNG VĂN QUYẾT 0788389479

03007001777

8

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

07/08/2023 

16:31:13 phù tải 2

36 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 0987947038

03009000030

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

16:32:33 phù tải1

37 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

07/08/2023 

16:44:14 phù tải 2

Page 5



Danh sach hs

38 TÔ MINH BẰNG

03020100400

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

16:49:05 chuẩn thừng

39
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG 0978712448

03019400798

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

16:50:10 phù tải 1

40 PHẠM VĂN DŨNG 0964388892

03009202048

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

16:50:36 phù tải2

41 ĐỒNG THỊ CHUYÊN 0355533812

03017102245

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

07/08/2023 

16:50:58 phù tải 1

42 ĐỒNG VĂN PHỤNG

03007601935

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

07/08/2023 

16:51:19 chuẩn thừng

43 ĐỒNG VĂN PHỤNG

03007601935

7 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

07/08/2023 

16:51:42 chuẩn thừng

44 PHAN VĂN DUY Ý 0975113143

03007900876

8

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

08/08/2023 

08:51:17 chuẩn thừng

45 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212 Thủ tục chứng thực di chúc

08/08/2023 

08:52:27 phù tải 2

46 NGUYỄN THỊ HUYỀN 0982774035

03019100520

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/08/2023 

08:53:34 phù tải1
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47 PHẠM BÁ DUÂN 0972452986

03008600130

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/08/2023 

10:01:19 chuẩn thừng

48 LỤC THỊ YẾN

03017201893

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/08/2023 

10:41:41 phù tải 1

49 NGUYỄN THỊ THÚY 0329067263

03019701631

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/08/2023 

10:42:01 phù tải2

50 NGUYỄN VĂN THAO 0987086612

03008300684

5

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

08/08/2023 

10:42:24 phù tải2

51 NGUYỄN VĂN THAO 0987086612

03008300684

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

08/08/2023 

10:42:47 phù tải2

52 PHAN VĂN DUY Ý 0975113143

03007900876

8

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

09/08/2023 

09:25:26 chuẩn thừng

53 PHẠM THANH HẢI 0358792358

03009900474

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/08/2023 

10:32:58 chuẩn thừng

54 ĐỖ THỊ NGUYÊN

03019501756

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/08/2023 

10:33:17 phù tải2
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55 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH

03009800570

5

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

09/08/2023 

10:33:34 chuẩn thừng

56 NGUYỄN ĐỨC KHÁNH

03009800570

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/08/2023 

10:33:51 chuẩn thừng

57 BÙI VĂN TRUNG

03009500583

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

09/08/2023 

15:46:25 phù tải 1

58 BÙI VĂN TRUNG

03009500583

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/08/2023 

15:46:40 phù tải 1

59 ĐOÀN THỊ NGUYÊN 0372684508

03017900188

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

09/08/2023 

15:47:03 chuẩn thừng

60 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

10/08/2023 

10:24:12 phù tải 2

61 ĐỒNG THỊ HẢI VÂN

03018402481

8 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

10/08/2023 

10:24:59 phù tải1
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62 NGUYỄN VĂN THẮNG 0904380767

03009801229

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

10/08/2023 

16:01:48 phù tải 2

63 NGUYỄN VĂN THẮNG 0904380767

03009801229

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2023 

16:02:40 phù tải 2

64 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881

03008600157

6 Thủ tục đăng ký khai tử

10/08/2023 

16:03:40 chuẩn thừng

65 ĐỒNG VĂN TÂN 0986318176

03005300857

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2023 

16:04:23 phù tải2

66 TÔ THỊ HIÊN

03019000578

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

10/08/2023 

16:04:39 chuẩn thừng

67 TÔ VĂN THI

03009301768

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

11/08/2023 

08:57:37 chuẩn thừng

68 TÔ VĂN THI

03009301768

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2023 

08:58:29 chuẩn thừng

69 NGUYỄN THU HƯƠNG

03017300147

0

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

11/08/2023 

14:28:37 phù tải2
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70 TRƯƠNG THỊ HÀ

03019000406

8

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

11/08/2023 

14:28:54 phù tải2

71 TRƯƠNG THỊ HÀ

03019000406

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

11/08/2023 

14:29:13 phù tải2

72 NGUYỄN THỊ HẬU

03017800846

5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/08/2023 

15:42:33 chuẩn thừng

73 PHẠM TUẤN VŨ 0904301754

03009500643

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 

13:52:17 chuẩn thừng

74 NGÔ VĂN THU 0972729656

03008402159

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 

13:52:31 phù tải2

75 NGÔ VĂN THU 0972729656

03008402159

8

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

14/08/2023 

13:52:46 phù tải2

76 NGUYỄN VĂN KHƯƠNG 0969606255

03009301701

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 

13:53:00 phù tải 1

77 NGÔ VĂN PHONG 0904381873

03006600482

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

14/08/2023 

13:53:13 phù tải2Page 10
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78 NGÔ MINH TẤN 0385873368

03005700164

7

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

14/08/2023 

15:12:01 phù tải1

79 NGÔ MINH TẤN 0385873368

03005700164

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 

15:12:46 phù tải1

80 TRẦN THỊ THANH MAI 0372058990

03018702019

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

14/08/2023 

16:03:45 phù tải 2

81 TRẦN THỊ THANH MAI 0372058990

03018702019

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 

16:04:30 phù tải 2

82 TÔ VĂN QUỲNH 0985654696

03008600342

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

14/08/2023 

16:03:32 chuẩn thừng

83 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

15/08/2023 

13:37:21 phù tải 2

84 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0386473507

03006800211

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

15/08/2023 

14:25:29 phù tải 2

85 ĐỒNG QUỐC VŨ 0868859816

03008600764

9 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

16/08/2023 

15:53:37 phù tải2
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86 NGUYỄN VĂN HIẾN 0962009269

03005200699

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/08/2023 

15:53:54 phù tải2

87 PHẠM MINH HIỂU

03005600423

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/08/2023 

15:54:07 phù tải 1

88 ĐỒNG THỊ NGA 0333237012

03018600841

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

16/08/2023 

16:33:39 phù tải 1

89 TRẦN VĂN KHIÊN

03008302814

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/08/2023 

08:11:14 phù tải2

90 PHẠM VĂN TUẤN 0986807049

03007101329

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/08/2023 

08:22:04 phù tải 1

91 PHẠM HỒNG THU 0978051556

03030100968

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

17/08/2023 

09:41:39 chuẩn thừng

92 PHẠM THẾ ĐẠT

03009501026

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

07:09:06 phù tải2

93 NGÔ VĂN THI 0986213528

03007200701

3 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

18/08/2023 

07:09:24 phù tải2

94 PHAN THỊ THU 0387600663

03019301086

8

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

18/08/2023 

10:34:15 phù tải 1
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95 PHẠM VĂN LỊCH 0967899756

03008600028

9

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

18/08/2023 

10:34:30 phù tải 1

96 PHẠM VĂN LỊCH 0967899756

03008600028

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

10:34:43 phù tải 1

97 NGUYỄN THỊ HOÀI 0967970598

03018800698

7

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

18/08/2023 

10:35:01 phù tải2

98 NGUYỄN THỊ HOÀI 0967970598

03018800698

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

10:35:18 phù tải2

99 PHẠM ĐỨC TRUNG 0978320141

03009601268

9

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

18/08/2023 

10:35:36 phù tải2

100 PHẠM ĐỨC TRUNG 0978320141

03009601268

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

10:35:51 chuẩn thừng

101 VŨ THỊ TRANG 0975328287

03018700967

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

10:36:05 phù tải2
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102 PHẠM VĂN TOÀN 0389129406

03005000308

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

10:36:19 phù tải 1

103 PHẠM VĂN ĐAN

03007601383

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

15:03:02 chuẩn thừng

104 NGÔ THỊ LỘC 0705519232

03017102739

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

18/08/2023 

15:03:15 phù tải2

105 CẦM THỊ THÚY

03819402012

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

18/08/2023 

15:03:29 phù tải2

106 NGÔ THỊ LỘC 0705519232

03017102739

0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

18/08/2023 

16:19:22 phù tải2

107 NGUYỄN ĐỨC A 0393154087

03006100220

1

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

18/08/2023 

16:19:35 phù tải 1

108 NGUYỄN VĂN HOÀNG 0372576919

03009501179

5

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

21/08/2023 

09:06:05 chuẩn thừng

109 NGUYỄN VĂN HOÀNG 0372576919

03009501179

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

09:07:14 chuẩn thừngPage 14
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110 NGUYỄN VĂN VIÊN 0896925833

03020000529

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

09:08:31 phù tải 2

111

ĐỖ VĂN CÔNG 

&#40;NGUYỄN ĐỨC 

THUẤN&#41;

03008400538

5

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

02/08/2023 

08:32:44

Thôn Phù 

Tải 2

112 PHẠM VĂN QUỴNH

03006600349

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

10:59:46 phù tải 2

113 PHẠM VĂN QUỴNH

03006600349

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

21/08/2023 

11:00:53 phù tải 2

114 NGUYỄN THỊ HƯƠNG

03019201281

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

13:24:15 phù tải2

115 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368

03009200497

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

13:24:46 phù tải 1

116 NGUYỄN THỊ THỦY 0354306898

03119000114

2 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

21/08/2023 

13:25:06 phù tải2

117 PHẠM ĐỨC TRỌNG 0799333392

03009201865

5

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

21/08/2023 

13:25:23 phù tải2
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118 PHẠM ĐỨC TRỌNG 0799333392

03009201865

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

13:25:37 phù tải2

119 NGUYỄN VĂN HƯNG 0346188172

03007300557

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

13:25:55 phù tải 1

120 LÃ MINH HẢI 0339260434

03006201940

0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

21/08/2023 

13:26:14 phù tải2

121 LÃ MINH HẢI 0339260434

03006201940

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

13:26:40 phù tải2

122 PHẠM THỊ THUỲ LINH 0966830059

03030000329

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

13:26:57 chuẩn thừng

123 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

21/08/2023 

15:58:21 phù tải 2

124 NGUYỄN VĂN VIÊN 0896925833

03020000529

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

21/08/2023 

15:57:43 phù tải2

125 NGUYỄN ĐỨC ĐỊNH 0528172222

03020200437

6

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

21/08/2023 

16:07:02 phù tải 1
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126 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368

03009200497

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/08/2023 

10:04:24 phù tải 1

127 TÔ VĂN VIỆT 0346358399

03007401899

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

22/08/2023 

10:10:43 chuẩn thừng

128 TÔ VĂN VIỆT 0346358399

03007401899

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/08/2023 

10:12:28 chuẩn thừng

129 TRẦN THỊ LOAN

03017201156

3 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

22/08/2023 

10:12:48 bằng lai

130 PHẠM THỊ THU HẰNG

03017901845

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/08/2023 

10:13:27 khu ga

131 NGUYỄN VĂN THIỀN 0989439325

03006300124

1 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

22/08/2023 

16:08:36 phù tải 1

132 PHẠM ĐỨC TIẾN 0379757836

03009401306

0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

22/08/2023 

16:08:51 phù tải2

133 TRẦN VĂN THỊNH 0357394388

03005900021

9 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

22/08/2023 

16:09:07 phù tải2

134 PHẠM ĐỨC TIẾN 0379757836

03009401306

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/08/2023 

16:09:20 phù tải2
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135 PHẠM HUY HOÀNG 0936893455

03009500992

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/08/2023 

16:09:41 phù tải 1

136 LƯƠNG THỊ KIỀU

02419900342

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

22/08/2023 

16:10:04 chuẩn thừng

137 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/08/2023 

07:19:21 phù tải 2

138 TÔ VĂN VỊNH 0392841093

03004700012

9 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

23/08/2023 

08:48:52 chuẩn thừng

139 LỤC THÚY HÀ

01918800018

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/08/2023 

10:14:36 phù tải 1

140 NGÔ VĂN SÁNG

03007600151

6

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

23/08/2023 

10:20:10 phù tải2

141 TÔ TIẾN MẠNH

03007600338

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

23/08/2023 

10:20:25 chuẩn thừng

142 TÔ TIẾN MẠNH

03007600338

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/08/2023 

10:20:44 chuẩn thừng

143 PHẠM VĂN SINH

03006100375

6 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

23/08/2023 

10:21:04 chuẩn thừng
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144 NGUYỄN VĂN THIỆU

03020501602

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/08/2023 

10:21:22 chuẩn thừng

145 VI THỊ ÁNH

01519800578

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

23/08/2023 

10:21:38 phù tải 1

146 VI THỊ ÁNH

01519800578

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/08/2023 

10:21:52 phù tải 1

147 PHẠM VĂN SINH

03006100375

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

23/08/2023 

10:22:07 chuẩn thừng

148 PHẠM VĂN THỊNH 0387510754

03006601169

0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

23/08/2023 

15:40:13 phù tải1

149 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

24/08/2023 

07:20:14 phù tải 2

150 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0386473507

03006800211

3

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

24/08/2023 

07:21:05 phù tải 2

151 PHẠM VĂN TIẾN

03007301241

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

10:22:33 phù tải 1
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152 TĂNG KHÁNH LINH 0332985315

03130500405

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

10:22:47 phù tải 1

153 ĐỖ VĂN LỰC 0358140387

03007401506

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

10:23:08 phù tải 1

154 PHẠM THANH THÚY 0934313463

03018601527

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

10:23:23 Phù Tải 2

155 NGUYỄN THỊ TUYẾT 0986371901

03519400709

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

10:23:44 phù tải 1

156
LƯƠNG THỊ PHƯƠNG 

THẢO

03030500403

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

10:24:03 chuẩn thừng

157 BÙI THỊ LƯU

03018401062

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

10:24:21 chuẩn thừng

158 TRỊNH THỊ QUYÊN

03017001918

9 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

24/08/2023 

10:24:37 phù tải2

159 PHẠM VĂN THẮNG 0379283008

03007800448

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

15:40:00 chuẩn thừng
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160 VŨ THANH THỦY 0338897706

01530500660

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

24/08/2023 

15:45:25 phù tải 1

161 NGUYỄN HÀ TIẾN 0912292084

03007901853

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

10:34:46

Thôn Phù 

Tải 2

162 ĐOÀN THỊ HƯƠNG

03019401531

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

10:35:00 chuẩn thừng

163 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881

03008600157

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

25/08/2023 

10:35:16 chuẩn thừng

164 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881

03008600157

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

10:35:32 chuẩn thừng

165 PHẠM THỊ DUYÊN

03016802018

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

10:35:46 phù tải2

166 NGUYỄN TRỌNG HUẤN

03005900509

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

14:36:59 phù tải2

167 TRẦN THẢO NGÂN 0397044532

06430400332

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

14:37:17 phù tải 1Page 21
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168 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

15:26:38 phù tải 2

169 NGUYỄN THỊ THÚY 0908409356

03016100789

0

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

25/08/2023 

15:37:31 phù tải2

170 ĐỒNG VĂN PHƯỚC

03008500679

9

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

25/08/2023 

16:39:50 chuẩn thừng

171 ĐỒNG VĂN PHƯỚC

03008500679

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

25/08/2023 

16:40:05 chuẩn thừng

172 PHẠM VĂN ĐOÀN

03008100117

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:48:37 chuẩn thừng

173 NGUYỄN THỊ HẠNH 0916849818

04019700027

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:48:51 phù tải2

174 LÊ SỸ ĐẠT

03020500340

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:49:04 phù tải2

175 NGUYỄN VĂN BIỆT 0978346497

03006701430

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:49:21 chuẩn thừng
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176 PHẠM VĂN KIÊN

03007501954

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

28/08/2023 

10:49:35 phù tải2

177 PHẠM VĂN LONG 0979934050

03809103755

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:50:41 phù tải2

178 PHẠM THỊ LÀ 0383143739

03019100711

9

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

28/08/2023 

10:50:56 phù tải2

179 PHẠM THỊ LÀ 0383143739

03019100711

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:51:28 phù tải2

180 PHẠM VĂN KIÊN

03007501954

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:51:46 phù tải2

181 NGÔ VĂN PHONG

03009901415

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:52:01 phù tải2

182 NGÔ VĂN NAM

03008900498

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:52:19 phù tải2
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183 LÊ VĂN THƯƠNG

03008100032

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:52:47 phù tải2

184
NGUYỄN TRUNG 

KHANH

03009100795

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

10:51:18 phù tải 2

185 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0386473507

03006800211

3

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

28/08/2023 

10:52:17 phù tải 2

186 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 

quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng 

đất và nhà ở

28/08/2023 

10:53:11 phù tải 2

187 BÙI VĂN DOANH

03008402533

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

16:32:35 phù tải2

188 LÊ TIẾN ĐẠT

03020501492

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

16:32:53 phù tải 1

189 BÙI THỊ PHẤN

03017500685

4 Thủ tục đăng ký lại khai sinh

28/08/2023 

16:33:12 phù tải2

190 PHẠM HUY CÔNG

03007600774

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

16:33:27 phù tải 1

191 BÙI THỊ HỒNG THẮM

03018300374

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

28/08/2023 

16:33:46 phù tải2
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192 ĐỖ VĂN CÔNG

03008400538

5

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

02/08/2023 

08:34:17

Thôn Chuẩn 

Thừng

193

ĐOÀN THỊ LUÂN 

&#40;PHẠM VĂN 

PHƯỢNG&#41; 0335195267

03016400877

1

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

14/08/2023 

14:33:08

Thôn Phù 

Tải 1

194 NGUYỄN THỊ HOA 0972877145

03016701495

6

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

14/08/2023 

14:36:51

Thôn Phù 

Tải 2

195 NGÔ MẠNH HÙNG

03008200977

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

09:27:45 phù tải 2

196 TRỊNH VĂN QUYẾT

03009401611

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

09:28:43 phù tải 2

197 PHẠM THỊ NGÂN

03018600262

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

09:31:57 phù tải 2

198 NGUYỄN THỊ UYÊN

03019500192

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

09:32:54 phù tải1

199 PHẠM THỊ NGÂN

03018600262

8

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

29/08/2023 

09:33:59 phù tải 2

200 PHẠM THỊ NGÂN

03018600262

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

09:34:44 phù tải 1
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201 ĐOÀN THỊ THANH VÂN

03719400312

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

10:04:15 chuẩn thừng

202 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368

03009200497

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

10:22:51 phù tải 1

203 NGUYỄN NGỌC TÚ

03020501495

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

10:23:16 phù tải 1

204 TÔ THỊ LƯỢNG 0987909735

03016601086

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

10:23:33 phù tải2

205 LÊ MẠNH CƯỜNG

03008200477

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

10:23:48 chuẩn thừng

206 ĐỒNG THĂNG LONG

03005500441

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

10:24:13 phù tải 1

207 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881

03008600157

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

29/08/2023 

10:24:29 chuẩn thừng

208 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di 

sản

29/08/2023 

10:52:11 phù tải 2

209 NGUYỄN VĂN TUYỂN 0386473507

03006800211

3

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản 

mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, 

nhà ở

29/08/2023 

10:54:55 phù tải 2Page 26
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210 NGUYỄN THỊ THỦY 0354306898

03119000114

2

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

29/08/2023 

16:37:13 phù tải 2

211 PHẠM VĂN THƯỜNG 0969330804

03007700388

9 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

29/08/2023 

16:38:08 phù tải1

212 NGUYỄN THỊ HUẾ 0981492072

03030501141

6

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

30/08/2023 

07:38:26 phù tải 1

213 NGUYỄN THỊ MỪNG

03030100359

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

30/08/2023 

07:38:40 phù tải2

214 VŨ THỊ DÙNG 0395222022

03015900140

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

07:38:56 phù tải 1

215 ĐÀM VĂN XAN 0868065218

02009700004

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

10:07:53 phù tải 1

216 LỮ THỊ THU TRANG

03019500259

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

10:08:09 chuẩn thừng

217 TRẦN THỊ OANH

03018001789

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

10:08:25 phù tải 1
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218 ĐỒNG NGỌC TÂM

03009001086

2

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

30/08/2023 

10:08:39 phù tải 1

219 TIÊU THỊ HƯƠNG

03019400065

7

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

30/08/2023 

10:43:49 phù tải 2

220 TIÊU THỊ HƯƠNG

03019400065

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

10:44:46 phù tải 2

221 ĐỒNG THỊ HANH 0395766081

03016900048

5

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

10:45:38 phù tải1

222 LÃ MINH HIẾU

03009800904

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

15:47:02 phù tải2

223 TRỊNH THỊ TÂN

03116901597

4

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

15:51:35 phù tải2

224 PHẠM THỊ TÁM

03017100561

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

15:54:17 phù tải2
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225 PHẠM THỊ YẾN

03016801285

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

30/08/2023 

15:54:33 phù tải 1

226 NGUYỄN VĂN THIỆU

03020501250

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

09:40:59 phù tải1

227 TRẦN BẢO AN

03020501098

6

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

09:41:50 phù tải 2

228 ĐỖ TIẾN CƯỜNG 0354098130

03020300153

1

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

31/08/2023 

10:08:45 phù tải 1

229 ĐỖ TIẾN CƯỜNG 0354098130

03020300153

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

10:09:02 phù tải 1

230 LỮ THỊ YẾN

03017601420

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

10:09:15 phù tải 1

231 PHẠM ĐẠI CƯỜNG

03008900043

0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản &#40;áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể 

điểm chỉ được&#41;

31/08/2023 

10:36:51 phù tải2
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232 PHẠM ĐẠI CƯỜNG

03008900043

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

10:37:05 phù tải2

233 PHẠM VĂN DƯƠNG 0343233368

03009200497

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

15:17:49 phù tải 1

234 HOÀNG THỊ HƯƠNG

03018200305

7

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

15:18:41 chuẩn thừng

235 PHẠM QUANG LẬP

03020501381

9

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

31/08/2023 

16:17:39 phù tải 2

236

ĐỖ VĂN CÔNG 

&#40;PHẠM VĂN 

CHANH&#41; 0328841172

03008400538

5

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng 

liệt sĩ

16/08/2023 

09:10:16

Thôn Chuẩn 

Thừng

Page 30


